
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

BẢNG ĐIỂM THI HẾT HỌC PHẦN

Khoa: Luật Ngành học: Luật kinh tế
Bậc học: ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Đại học Chính qui
Tên học phần: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam    Mã học phần: DCCL2
Học kì:........   Năm học:........... Ngày thi: 05/12/2016
Địa điểm học tập:Tòa nhà D, 193 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội Phòng thi: P3.3
Mã DS: 3213

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY
SINH LỚP CN

ĐIỂM
ĐIỂM

HỌC PHẦN GHI CHÚChuyên
cần

Giữa
kỳ

Thi

1 16A51010030 Từ Ánh Dương 07/01/1998 KT1601 7 6 0 2.0
2 16A51010118 Đào Thị Mỹ Hạnh 18/07/1998 KT1601 10 5 7 7.2
3 16A51010137 Hoàng Thanh Huyền 17/05/1998 KT1601 10 7 6 6.8
4 16A51010082 Ngô Văn Hùng 15/01/1998 KT1601 10 6 5 5.9
5 16A51010072 Hoàng Đức Long 12/02/1998 KT1601 10 7 5 6.1
6 16A51010036 Lê Thị Oanh 05/06/1998 KT1601 7 5 7 6.7
7 16A51010108 Nguyễn Thúy Quỳnh 20/01/1998 KT1601 7 5 6 6.0
8 16A51010049 Lê Thị Phương Thảo 06/10/1998 KT1601 10 6 6 6.6
9 16A51010027 Nguyễn Thị Thoan 03/12/1998 KT1601 10 6 6 6.6
10 16A51010016 Nguyễn Thị Thuý 22/05/1998 KT1601 10 6 5 5.9
11 16A51010121 Tòng Thị Thủy 17/10/1998 KT1601 10 6 7 7.3

Số SV có trong danh sách: 11   Số SV đạt yêu cầu:  10  Số SV không đạt yêu cầu:  1  
Lập biểu Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 20.....
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